
Biểu số 01

Từ tháng, 

năm

Đến tháng, 

năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9)*(7)*1,5 (11)=(9)*(7)*1,5 (12)=(10)-(11)

1 Nguyễn Ngọc Thương Canh Nậu Phó TCA 18/01/2000 01/01/2022 22n0th 21N11th 1.294.733 42.726.189 29.900.000 12.826.189

2 Nguyễn Đình Viên TT Bố Hạ Công an viên 20/11/2005 04/4/2022 16n0th 16N4th 1.067.350 25.616.400 17.900.000 7.716.400

3 Đỗ Văn Tự Tân Sỏi Công an viên 01/1/2000 25/01/2022 22n0th 22N1th 1.004.000 33.132.000 23.100.000 10.032.000

4 Phạm Văn Cương Đồng Tiến Phó TCA 24/12/2006 12/01/2022 15N0th 15N0th 1.294.733 29.131.493 20.300.000 8.831.493

5 Đoàn Ngọc Chính Tam Hiệp Phó TCA 01/4/2007 01/5/2022 15N0th 15t0th 1.134.367 25.523.258 17.800.000 7.723.258

156.129.339 109.000.000 47.129.339

 KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÔNG AN VIÊN XÃ, THỊ TRẤN NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH 73/2009/NĐ-CP

(Kèm theo Tờ trình số: 1312 /TTr-TCKH ngày 30 /12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)   

STT Họ và tên

Đơn vị công 

tác chi trả 

kinh phí 

(UBND xã, TT)

Chức vụ

Thời gian giữ 

chức vụ
Làm tròn 

thời gian 

công tác 

(năm)

Tổng số 

thời gian

công tác 

(năm, 

tháng)

Phụ cấp bình 

quân 60 

tháng trước 

khi nghỉ việc

(đồng)

Tổng số tiền 

được hưởng

(đồng)

Chi từ nguồn 

ngân sách tỉnh 

bổ sung có mục 

tiêu năm 2022

Cộng: 

Số tiền ghi bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu một trăm hai mươi tám nghìn đồng.

Đơn vị bố trí từ 

nguồn thực hiện 

cải cách tiền 

lương ngân sách 

xã 



Biểu số 02

Từ tháng, 

năm

Đến tháng, 

năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9)*(7)*1,5

1 Giáp Văn Huân TT Phồn Xương Phó TCA 01/7/2010 01/01/2022 11N6th 11N6th 1.294.733 22.334.144 22.334.144

2 Hoàng Như Quỳnh Đông Sơn Phó TCA 01/7/2006 10/4/2020 14N0th 13N8th 1.278.100 26.840.100 26.840.100

3 Vũ Đình Huỳnh Đồng Vương Phó TCA 01/2/2015 01/01/2022 7N0th 6N11th 1.190.733 12.502.697 12.502.697

4 Nguyễn Quang Huy Tân Hiệp Phó TCA 01/02/2013 01/5/2022 9N6th 9N3th 1.071.533 15.269.345 15.269.345

5 Toàn Văn Thường Canh Nậu CAV TT 01/9/2011 30/12/2021 10N6th 10N3th 1.073.533 16.908.145 16.908.145

6 Nguyễn Hoài Nam Đồng Tâm Phó TCA 01/11/2016 01/01/2022 5N0th 5N2th 1.175.533 8.816.498 8.816.498

9 Đỗ Xuân Điệp Đồng Vương CAV TT 01/3/2018 31/12/2021 4N0th 3N10th 1.073.533 6.441.198 6.441.198

109.112.126 109.112.126

KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN, CÔNG AN VIÊN BÁN CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, THỊ TRẤN NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2022/NQ-HĐND 

NGÀY 12/7/2022 CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số: 1312 /TTr-TCKH ngày 30 /12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)   

STT Họ và tên

Đơn vị công tác 

chi trả kinh phí 

(UBND xã, TT)

Chức vụ

Thời gian giữ 

chức vụ Làm tròn 

thời gian 

công tác 

(năm)

Tổng số 

thời gian

công tác 

(năm, 

tháng)

Phụ cấp 

bình quân 60 

tháng trước 

khi nghỉ việc

(đồng)

Tổng số tiền 

được hưởng

(đồng)

Tổng số tiền 

được hưởng làm 

tròn

(đồng)

Ghi chú

Cộng: 

Số tiền ghi bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu hai trăm chín mươi hai nghìn đồng.
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